
XL-CPK BTGPMB XL-CPK BTGPMB

1 2 3 4 5 = 6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=8-5 12

 TỔNG CỘNG: 38 DỰ ÁN 2.362.548,857 557.418,569 135.082,569 422.336,000 557.418,569 117.640,704 439.777,865 0,000

I  DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 13 DỰ ÁN 1.183.064,100 331.381,763 47.931,763 283.450,000 334.719,980 42.477,580 292.242,400 3.338,217

I.1
LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 03 

DỰ ÁN
53.399,391 21.300,000 21.300,000 0,000 20.412,552 20.412,552 0,000 -887,448

1
Mở rộng trường Tiểu học Quang Trung, 

phường 9, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 14.435,672 5.500,000 5.500,000 3.650,000 3.650,000 -1.850,000

2 Mở rộng trường Tiểu học Thắng Tam Ban QLDA ĐTXD 2 19.377,809 5.800,000 5.800,000 5.762,552 5.762,552 -37,448

3 Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 1 Ban QLDA ĐTXD 2 19.585,910 10.000,000 10.000,000 11.000,000 11.000,000 1.000,000

I.2
 LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY 

DỰNG TRỤ SỞ: 01 DỰ ÁN 
35.495,374 500,000 500,000 0,000 800,000 700,000 100,000 300,000

1
Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng 

phường 12, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 35.495,374 500,000 500,000 800,000 700,000 100,000 300,000

I.3
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG : 09 DỰ ÁN
1.094.169,335 309.581,763 26.131,763 283.450,000 313.507,428 21.365,028 292.142,400 3.925,665

Phụ lục số 01

DANH MỤC CHI TIẾT DỰ ÁN CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH 

BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /     /2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính:  Triệu đồng

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng mức 

đầu tư 

Kế hoạch vốn 

 theo Quyết định 13979/QĐ-UBND

 ngày 23/12/2022; Quyết định 2178/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023; Quyết định 4821/QĐ-

UBND ngày 10/8/2023; Quyết định 6130/QĐ-

UBND ngày 02/10/2023

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn điều chỉnh

 năm 2023

Tăng/giảm

(+/-)
Ghi chú
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STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng mức 

đầu tư 

Kế hoạch vốn 

 theo Quyết định 13979/QĐ-UBND

 ngày 23/12/2022; Quyết định 2178/QĐ-

UBND ngày 10/5/2023; Quyết định 4821/QĐ-

UBND ngày 10/8/2023; Quyết định 6130/QĐ-

UBND ngày 02/10/2023

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn điều chỉnh

 năm 2023

Tăng/giảm

(+/-)
Ghi chú

1

Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Thiện 

Thuật (đoạn từ trạm y tế đến ngã ba 

Hàng Dương)

Ban QLDA ĐTXD 2 36.566,597 700,000 400,000 300,000 400,000 400,000 -300,000

2

Cải tạo vỉa hè còn lại đường Trương 

Công Định (đoạn từ đường Nguyễn An 

Ninh đến Lương Thế Vinh)

Ban QLDA ĐTXD 2 20.521,811 5.800,000 1.000,000 4.800,000 8.342,100 1.000,000 7.342,100 2.542,100

3
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bảo, 

phường Thắng Nhì
Ban QLDA ĐTXD 2 91.743,072 4.800,000 2.800,000 2.000,000 3.100,000 1.000,000 2.100,000 -1.700,000

4
Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm rác 

hẻm 413 Trần Phú, phường Thắng Nhì
Ban QLDA ĐTXD 2 54.416,000 2.500,000 2.500,000 3.000,000 3.000,000 500,000

5
Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh Chi, 

phường 4, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 178.734,091 9.000,000 3.500,000 5.500,000 9.755,300 2.265,000 7.490,300 755,300

6
Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Việt, 

phường Thắng Nhì
Ban QLDA ĐTXD 2 115.363,816 6.850,000 1.000,000 5.850,000 7.000,000 1.000,000 6.000,000 150,000

7
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm trên 

địa bàn phường Thắng Nhất
Ban QLDA ĐTXD 2 2.064,403 300,000 300,000 250,000 250,000 -50,000

8
Khu công viên ao cá Phường 2, thành 

phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 502.278,859 277.000,000 12.000,000 265.000,000 276.510,028 7.300,028 269.210,000 -489,972

9

Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong 

(đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh 

Khai)

Ban QLDA ĐTXD 2 92.480,686 2.631,763 2.631,763 5.150,000 5.150,000 2.518,237

II
DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 03 DỰ 

ÁN
322.883,076 11.500,000 500,000 11.000,000 11.298,360 358,360 10.940,000 -201,640

1
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 231.686,304 300,000 300,000 260,000 260,000 -40,000

Page 2



XL-CPK BTGPMB XL-CPK BTGPMB

1 2 3 4 5 = 6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=8-5 12

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng mức 

đầu tư 

Kế hoạch vốn 

 theo Quyết định 13979/QĐ-UBND
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Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch vốn điều chỉnh

 năm 2023

Tăng/giảm

(+/-)
Ghi chú

2
Cải tạo, mở thông đường Hồ Biểu 

Chánh
Ban QLDA ĐTXD 2 13.028,259 1.100,000 100,000 1.000,000 527,360 7,360 520,000 -572,640

3 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Kim Ban QLDA ĐTXD 2 78.168,513 10.100,000 100,000 10.000,000 10.511,000 91,000 10.420,000 411,000

III
DƯ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 15 DỰ 

ÁN
496.585,390 174.226,000 46.690,000 127.536,000 190.248,063 53.933,958 136.314,105 16.022,063

III.1
LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 07 

DỰ ÁN
23.779,594 22.500,000 22.500,000 0,000 22.973,495 22.973,495 0,000 473,495

1
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Võ 

Nguyên Giáp; Tiểu học Long Sơn 2
Ban QLDA ĐTXD 2 3.407,027 3.100,000 3.100,000 3.324,065 3.324,065 224,065

2
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Trần 

Phú, Tiểu học Bình Minh
Ban QLDA ĐTXD 2 3.762,640 3.500,000 3.500,000 3.579,895 3.579,895 79,895

3

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Trương Công Định; THCS Nguyễn An 

Ninh

Ban QLDA ĐTXD 2 6.428,829 6.200,000 6.200,000 6.290,000 6.290,000 90,000

4

Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Hoa 

Phượng điểm trường 1 (CS1) và điểm 

trường 2 (CS2); Tiểu học Thắng Nhất; 

Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

Ban QLDA ĐTXD 2 1.717,486 1.700,000 1.700,000 1.655,742 1.655,742 -44,258

5

Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Hải 

Nam; Mầm non Sen Hồng; Mầm non 

Hoa Anh Đào

Ban QLDA ĐTXD 2 4.590,219 4.300,000 4.300,000 4.453,768 4.453,768 153,768

6

Cải tạo, sửa chữa trường THCS Ngô Sĩ 

Liên; Mầm non Hoa Mai cơ sở 1&2; 

Tiểu học Bùi Thị Xuân

Ban QLDA ĐTXD 2 1.314,498 1.250,000 1.250,000 1.193,831 1.193,831 -56,169
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STT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Tổng mức 

đầu tư 
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 năm 2023

Tăng/giảm

(+/-)
Ghi chú

7
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Chí 

Linh; Mầm non Hoa Sen
Ban QLDA ĐTXD 2 2.558,895 2.450,000 2.450,000 2.476,194 2.476,194 26,194

III.2
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG : 08 DỰ ÁN
472.805,796 151.726,000 24.190,000 127.536,000 167.274,568 30.960,463 136.314,105 15.548,568

1

Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh 

Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến Lê 

Hồng Phong), phường 8

Ban QLDA ĐTXD 2 183.441,000 74.000,000 9.500,000 64.500,000 79.569,000 14.500,000 65.069,000 5.569,000

2
Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn 

Dinh, phường Thắng Nhất
Ban QLDA ĐTXD 2 161.795,284 66.500,000 6.500,000 60.000,000 75.909,105 7.700,000 68.209,105 9.409,105

3

Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường Võ 

Nguyên Giáp (đường vào trường TH 

Võ Nguyên Giáp), Phường 12

Ban QLDA ĐTXD 2 28.424,381 5.036,000 2.000,000 3.036,000 5.286,000 2.250,000 3.036,000 250,000

4 Cải tạo, nâng cấp hẻm 105/37 Lê Lợi Ban QLDA ĐTXD 2 976,158 640,000 640,000 601,869 601,869 -38,131

5
Xử lý các điểm ngập úng trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 85.916,152 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 -50,000

6
Cải tạo, nâng cấp hẻm 855 đường Bình 

Gĩa
Ban QLDA ĐTXD 2 866,892 800,000 800,000 751,811 751,811 -48,189

7

Lắp đặt hệ thống thoát nước đoạn cuối 

đường Nguyễn Hữu Cảnh (từ số nhà 

242 đến 299)

Ban QLDA ĐTXD 2 2.686,788 2.000,000 2.000,000 2.376,783 2.376,783 376,783

8
Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa bàn 

thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 8.699,141 2.700,000 2.700,000 2.780,000 2.780,000 80,000

IV CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: 05 DỰ ÁN 246.901,557 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -90,000

IV.1
LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 01 

DỰ ÁN
33.331,427 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -50,000
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1
Cải tạo, sửa chữa trường THCS Thắng 

Nhì
Ban QLDA ĐTXD 2 33.331,427 50,000 50,000 0,000 -50,000

Văn bản 

4484/UBND-

TCKH ngày 

29/6/2023 

(điều chỉnh 

tên dự án)

IV.2
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG: 04 DỰ ÁN
213.570,130 40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -40,000

1

Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan Chu 

Trinh - Đinh Tiên Hoàng - Phan Bội 

Châu

Ban QLDA ĐTXD 2 20.537,001 10,000 10,000 0,000 -10,000

2
Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc 

Tước, phường Thắng Tam
Ban QLDA ĐTXD 2 15.718,201 10,000 10,000 0,000 -10,000

3
Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, 

phường 2
Ban QLDA ĐTXD 2 134.519,305 10,000 10,000 0,000 -10,000

4
Mở thông tuyến đường Phan Huy Ích ra 

đường Hoàng Hoa Thám, phường 2
Ban QLDA ĐTXD 2 42.795,623 10,000 10,000 0,000 -10,000

V

 DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH TỈNH:

 01 DỰ ÁN

42.108,019 39.000,000 39.000,000 0,000 20.000,000 20.000,000 0,000 -19.000,000
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Ghi chú

1
Xây dựng hệ thống quản lý điều hành 

đô thị thông minh thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA ĐTXD 2 42.108,019 39.000,000 39.000,000 20.000,000 20.000,000 -19.000,000

Công văn số 

12681/UBN

D-VP 

ngày 

12/10/2022 

của UBND 

Tỉnh

VI

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ SUNG 

DANH MỤC THANH QUYẾT 

TOÁN: 01 DỰ ÁN

71.006,715 1.220,806 870,806 350,000 1.152,166 870,806 281,360 -68,640

1

Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng Văn 

Thụ nối thông ra đường Trương Công 

Định 

Ban QLDA ĐTXD 2 71.006,715 1.220,806 870,806 350,000 1.152,166 870,806 281,360 -68,640
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214.536,806

NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
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trúc  quốc  nguyên
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